
BỌ TÀI CHÍNH 

Số: 11 l/2015/TT-BTC Hà Nội, nạày 28 tháng 07 năm 2015 

THÔNG TU 
Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày ] 7 thảng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Chửng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đôi, bỏ 
sung một sô điêu của Luật chủng khoán ngày 24 thảng II năm 2010; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày ỉ 6 tháng ì 2 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 2 ỉ5/20ỉ3/NĐ-CP ngày 23/12/2013 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn củ Nghị định số 01/20] 1/NĐ-CP ngày 05/01/2011 về phát hành trái 
phiêu Chính phủ, trái phiêu được Chính phủ bao lãnh và trải phiếu chính quyên 
địa phương; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tố chức tài 
chính, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân phải hành trái 
phiêu Chỉnh phủ tại thị trường trong nước. 

Chu'0'iig I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tưọng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

a) Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc phát hành trái phiếu Chính phủ 
(sau đây gợi tẳt là trái phiếu) tại thị truửng trong nước; 

b) Phương thức, quy trình, thủ tục tố chúc mua lại, hoán đôi trái phicu, 
sửa đôi dăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu mua lại, hoán dôi dưọ'c thực hiện 
theo văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính. 

2. Dối tượng áp dụng của Thông tư này là Kho bạc Nhà nước và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại thị trường trong 
nước. 

Điều 2. Giải thích thuật ngũ 

Ngoài các thuật ngữ đã được giải thích tại Nghị định số 01/201 1/NO-CP, 



trong Thông tư này, các thuật ngừ được hiểu như sau: 

1. "Trái phiếu phát hành lần đầu" là loại trái phiếu mới, được phát hành 
lân đâu tiên trên thị trường sơ cấp. 

2. "Trái phiếu phát hành bo sung" là trái phiểu được phát hành bố sung 
cho một mã trái phiếu đang lưu hành, có cùng lãi suất danh nghĩa và cùng ngày 
đáo hạn với trái phiếu đang lưu hành. 

3. "Ngày phát hành trái phiếu" là ngày thanh toán tiền mua trái phiếu. Đối 
với mã trái phiếu phát hành lần đầu, ngày phát hành trái phiếu đông thời là ngày 
trái phiếu băt đầu có hiệu lực. 

4. "Ngày tổ chức phát hành trái phiếu" là ngày tổ chức đấu thầu trái phiếu 
đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu và là ngày Kho bạc Nhà 
nước ký họp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu đối với trái phiếu phát hành 
theo phương thức bảo lãnh. 

5. "Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu" là ngày người mua trái phiếu 
thanh toán tiền mua trái phiếu cho chủ thế phát hành. 

6. "Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu" là tỷ lệ phần trăm (%) lãi hàng 
năm tính trên mệnh giá trái phiếu mà chủ thế phát hành phải thanh toán cho chủ 
sở hữu trái phiếu vào các kỳ trả lãi theo các điều kiện, điều khoản của trái phicu. 

7. "Lãi suất phát hành trái phiếu" là lãi suất trúng thầu, lãi suất bảo lãnh 
phát hành do Kho bạc Nhà nước quyết định trên cơ sở kết quả đấu thầu, bảo lãnh 
phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này; hoặc là lãi suất do Bộ Tài 
chính công bố trong trường hợp phát hành theo phương thức đại lý và bán lẻ qua 
hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

8. "Kỳ hạn còn lại của trái phiếu" là thời gian còn lại thực tế tính từ ngày 
phát hành bô sung trái phiếu đến ngày trái phiêu đáo hạn. 

9. "Phát hành ngang mệnh giá" là việc phát hành trái phiếu với mức giá 
ngang bằng mệnh giá trái phiếu. 

10. "Phát hành thấp hơn mệnh giá" là việc phát hành trái phiếu với mức 
giá thấp hơn mệnh giá trái phiếu. 

11. "Phát hành cao hơn mệnh giá" là việc phát hành trái phiếu với mức giá 
cao hơn mệnh giá trái phiếu. 

12. "Trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ" là loại trái phiếu được phát 
hành thấp hơn mệnh giá, không thanh toán lãi định kỳ mà chỉ thanh toán một lân 
cả gốc và lãi tại ngày đáo hạn. 

13. "Đấu thầu đơn giá" là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà theo 
đó, mức lãi suất phát hành trái phiếu là mức lãi suất trúng thầu cao nhai và được 
áp dụng chung cho các thành viên trúng thâu. 

14. "Đấu thầu đa giá" là phương thức xác định kết quả đấu thầu mà theo 
đó, mức lãi suất phát hành trái phiếu đối với mỗi thành viên trúng thầu đủng 



bầng mức lãi suất dự thầu của thành viên dó. 

15. "Ngày đăng ký cuối cùng của trái phiêu" là ngày Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam xác định danh sách chủ sở hữu trái phiếu dc thanh toán 
lãi, gôc trái phiếu. 

Điều 3. Chủ thể phát hành 

1. Chủ the phát hành trái phiếu là Bộ Tài chính. 

2. Bộ Tài chính ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành trái 
phiêu theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản và điều kiện trái phiếu 

Ngoài các điều khoản và điều kiện trái phiếu được quy dịnh tại Điều 6 
Nghị định số 01/2011/NĐ-CP, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các điều khoán, 
điêu kiện của trái phiếu như sau: 

1. Kỳ hạn 

a) Tín phiếu kho bạc có các kỳ hạn chuẩn là 13 tuần. 06 ^ 52 t-uàn; 

b) Trái phiếu kho bạc và công trái xây dựng tổ quốc có các kỳ hạn chuấn 
là ? năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 Ilăin, 15 năm, 20 nãm và 30 năm; 

c) Bộ Tài chính quy định việc phát hành các kỳ hạn chuấn khác của trái 
phiếu trong trường hợp cần thiết; 

d) Căn cứ quy định tại điêm a, điêm b, điêm c khoản này và mục tiêu 
quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước quy định các kỳ hạn cụ thể của trái phiếu 
cho từng dợt phát hành. 

2. Mệnh giá 

a) Trái phiếu có mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng. Các mệnh 
giá khác là bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng; 

b) Bộ Tài chính quy định cụ thc mệnh giá của trái phicu ngoại tệ đối với 
mỗi đọt phát hành theo Đe án phát hành trái phiếu ngoại tệ được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

3. Phương thức phát hành 

Trái phiếu được phát hành theo các phương thức phát hành sau: đấu thầu 
phát hành, bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành và bán lẻ qua hệ thống Kho bạc 
Nhà nước. 

4. Hình thức 

a) Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu và bao lãnh được phát 
hành theo hình thức bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử; 

b) Trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bán lẻ được 
phát hành theo hình thức chứnc chỉ, bút toán ghi sô hoặc dữ liệu điện tử. 



5. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu 

a) Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả 
nối theo thông báo của Kho bạc Nhà nước tại thời điếm phát hành; 

b) Trường hợp lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là lãi suất thả nối, Bộ Tài 
chính thông báo lãi suất tham chiểu và cách xác định giá bán trái phiếu tại từng 
đợt phát hành. 

6. Thanh toán lãi, eốc trái phiếu 

- Đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ phát hành theo phương thức đấu 
thầu và bảo lãnh phát hành, tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 
sáu (06) tháng một lần hoặc mười hai (12) tháng một lần và tiền gốc trái phiếu 
dược thanh toán một lần vào ngày trái phiếu đáo hạn; 

- Đối với trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ phát hành theo phương 
thức đấu thầu và bảo lãnh phát hành, chủ thể phát hành không thanh toán lãi 
dịnh kỳ mà chỉ thanh toán một lần cả gốc và lãi tại ngày đáo hạn; 

- Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý phát hành và bán lẻ 
thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, tiền lãi trái phiếu được thanh toán sau 
theo dịnh kv sáu (06) tháng một lần hoặc mười hai (12) Iháng một lân; tiên gôc 
trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo bạn hoặc thanh toán trước hạn 
theo quy định của từng đợt phát hành. 

7. Phát hành bố sung trái phiếu 

Kho bạc Nhà nước quyết định việc phát hành bổ sung trái phiếu nhằm 
đảm bảo thanh khoản cho thị trưòng. Kỳ hạn còn lại của mã trái phiếu tại thời 
điểm phát hành bổ sung phải từ một (01) năm trở lên. 

Điều 5. Lãi suất phát hành trái phiếu 

1. Bộ Tài chính quy định khung lãi suất phát hành trái phiếu ưong lừng 
thời kỳ hoặc lừng đợt phát hành. 

2. Căn cứ vào khung lãi suất quy định tại Khoản 1 Điều này, Kho bạc Nhà 
nước lựa chọn và quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng dợt phái 
hành trái phiếu. 

Chương II 
XÂY DỤNG KÉ HOẠCH VÀ TÓ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIÉU 

Điều 6. Xây dựng và công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 

1. Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu huy động vốn cho ngân sách nhà nước 
và cho đâu íư phát triển đã dược Quốc hội phê duyệt, kê hoạch diêu hành ngân 
sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước xây dựng và thông báo kê hoạch phái hành 
trái phiếu dự kiến cho cả năm. 

2. Hàng quý, căn cứ vào kế hoạch phát hành trái phiếu cho cả năm và kê 
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hoạch điều hành ngân sách nhà nước hàng quý, Kho bạc Nhà nước xây dựng và 
thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu dự kiến cho từng quý. 

3. Ke hoạch phát hành trái phiếu hàng năm, hàng quý được công bố trcn 
trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 
khoán. 

Điều 7. Tổ chức phát hành trái phiếu 

1. Căn cứ vào kế hoạch phát hành trái phiếu được thông báo, Kho bạc 
Nhà nước tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này và các 
văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Việc phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức đấu thầu qua Sở 
Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc bán trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước 
được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà 
nước. 

3. Đối với phát hành công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu bằng ngoại íộ 
(nếu có), Bộ Tài chính xây dựng Đe án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
trước khi thực hiện. Đe án phát hành bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

a) Mục đích phát hành; 

b) Các điều kiện, điều khoản: hình thức, kỳ hạn, đồng tiền, mệnh giá, lãi 
suất, thời gian phát hành và phương thức thanh toán lãi, gốc; khối lượng dự kiên 
phát hành; 

c) Đổi tượng mua; 

d) Phương án tố chức phát hành. 

4. Đổi với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ thông qua hệ 
thông Kho bạc Nhà nước hoặc đại lý phát hành, Kho bạc Nhà nước xây dựng 
phương án phát hành, trình Bộ Tài chính phê duyệt trước khi tô chức thực hiện. 

Điều 8. Lịch biểu phát hành trái phiếu 

1. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu hoặc bảo lãnh: 

a) Ngày to chức phát hành là ngày thứ Tư hàng tuần. Trong một số trường 
họp, để đảm bảo sự phát triển của thị trường trái phiếu và nhu cầu quản lý ngân 
quỹ, Kho bạc Nhà nước có thế quyết định ngày tổ chức phát hành trái phiếu 
khác với ngày thứ Tư hàng tuần. 

b) Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày 
tố chức phát hành trái phiếu. 

c) Căn cứ vào quy định tại điểm a và điểm b Khoản này, Kho bạc Nhà 
nước công bố lịch biểu dự kiến phát hành trái phiếu theo phương thức đấu Lhầu, 
bảo lãnh cho năm tiếp theo trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước và Sở Giao dịch chứng khoán trước ngày 31 tháng 12 của năm trước liền 
kề. 



2. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đại ]ý, bán lỏ qua hộ 
thống Kho bạc Nhà nước: 

a) Căn cứ vào kế hoạch phát hành trái phiếu theo phương án do Bộ l ài 
chính quyết định, Kho bạc Nhà nước thông báo khung thời gian phát hành và tô 
chức thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

b) Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu là ngày nhà đầu tư mua trái phiếu 
tại đại lý phát hành hoặc tại Kho bạc Nhà nước. 

Điều 9ệ Thành viên đấu thầu 

1. Hàng năm, căn cứ điều kiện trở thành thành viên tham gia đâu thâu 
phát hành Irái phiếu (sau đây gọi tắt là thành viên đấu thầu) và tiêu chí đánh giá 
hoạt động của thành viên đấu thầu quy định tại Điều 10, Diều 1 1 và Đicu 14 
Thông tư này, Bộ Tài chính lựa chọn và công bổ danh sách thành viên dấu thầu. 
Danh sách thành viên đấu thầu được công bố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm 
trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, ỈCho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch 
chứng khoán. 

2. Bảo hiếm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dược công 
nhận là thành viên đấu thầu, cụ thế như sau: 

a) Được tham gia dự thầu trực tiếp không cạnh tranh lãi suất; 

b) Được tham gia dự thầu cạnh tranh lãi suất thông qua thành viên đâu 
thầu khác; 

c) Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam không phải 
tuân thủ các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đâu thâu quy định 
tại Điều 10 Thông tư này. 

Điều 10ế Quyền lọi và nghĩa vụ của thành viên đấu thầu 

1. Thành viên đấu thầu có các quyền lợi sau: 

a) Là đối tượng duy nhất được tham gia vào các đợt phát hành trái phiếu 
Chính phú, trái phiếu được Chính phủ bảo lành và trái phicu chính quyên dịa 
phương theo phương thức đấu thầu. Thành viên đấu thầu được tham gia đấu thâu 
đê mua trái phiếu cho chính mình hoặc mua cho khách hàng; 

b) Được Kho bạc Nhà nước ưu tiên lựa chọn làm tố chức bảo lãnh chính 
đối với các đợt phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh ncu đáp ứng 
được các điêu kiện quy định tại Điều 25 Thông tư này; 

c) Được Kho bạc Nhà nước ưu tiên lựa chọn làm đại lý đôi với các dọt 
phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý; 

d) Được tham gia trao đổi định kỳ với Bộ Tài chính về công tác phát hành 
trái phiếu và định hướng chính sách phát triển thị trường trái phiếu; 

đ) Được đăng ký mua thêm trái phiểu ngay sau phiên đâu thâu theo thông 
báo của Kho bạc Nhà nước nếu đáp ứng được các điều kiện quy dịnh tại Khoản 
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2 Điều 22 Thông tư này. 

2. Thành vicr) đấu thầu có các nghĩa vụ sau: 

a) Tham gia dự thầu tại các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ với lân 
suâl và mức lài suất dăng ký hợp lý theo quy định cúa Bộ Tài chính troníi từng 
thời kỳ; 

b) Tham gia mua trái phiếu Chính phủ hàng năm với khối lượng tối thiếu 
do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ; 

c) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền mua trái phiếu đã trúng thầu; 

d) Công bố lãi suất hoặc giá tham chiếu chào mua, chào bán trcn thị 
trường trái phiêu Chính phu chuycn biệt theo quy định của Sở Giao dịch chứng 
khoán; 

đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 44 Thông tư này. 

3. Căn cứ vào tình hình thị trường, ke hoạch phát hành trái phiếu và các 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính hướng dần cụ thể 
quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đấu thầu trong từng thời kỳ. 

Điều T 1. Điều kiên đăng ký mới thành viên đấu thầu 

1. Là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứníì khoán, 
công ly bảo hicm, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác được thành lập và 
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

2. Có vốn điều lệ thực góp tối thiếu bằng mức vốn pháp định theo quy 
dịnh cua pháp luật liên quan. 

3. Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm. Trường hợp tổ chức 
nhận sáp nhập hoặc hình thành sau chia, tách, hợp nhất thì thời gian hoạt động 
được tính cả thời gian trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc họp nhất. 

4. Là thành viên thị trường trái phiếu Chính phú chuvên biệt lại Sở Giao 
dịch chứng khoán. 

5. Tham gia mua hoặc môi giới mua, bán trái phiêu trên thị trường sơ câp 
hoặc trên thị trường thứ cấp với khối lượng tối thiếu theo quy định của Bộ Tài 
chỉnh tại điêm b Khoản 2 Điều 10 Thông tư này trong một (01) năm liền kề 
trước thời điêm nộp đon đề nghị trở thành thành viên dấu thầu. Khối lượng mua 
trái phiêu trôn thị trường sơ cấp bao gồm khối lượng mua thông qua thành viên 
đâu thâu, tô hợp bảo lãnh, đại lý phát hành và mua trái phiếu phát hành ihco 
phương thức bán lẻ. 

Điều 12. Hồ SO' đăng ký mói thành vicn đấu thầu 

1. Đơn dc nghị trở thành thành vicn đấu thầu theo mẫu quy dịnh tại Phụ 
lục 1 Thông tư này. 

2. Bản sao Giây phcp kinh doanh (Bản sao dược câp từ sô gốc, bản sao có 
chứng thực cúa cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chúng 
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thực xuất trình cùng bản chính để đối chiểu). 

3. Báo cáo tài chính của ba (03) năm liền kề trước năm đăng ký trở thành 
thành viên đấu thầu. Báo cáo tài chính phải được kiếm toán bởi tổ chức kiêm 
toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

4. Báo cáo tài chính quý tính đến thời điểm gần nhất khi có dơn đề nghị. 

5. Báo cáo về sự tham gia trên thị trường trái phiếu tối thiểu trong một 
(01) năm liền kề trước thời điếm nộp đơn theo các mẫu báo cáo quy định tại Phụ 
lục 2 Thông tư này. 

6. Bản sao văn bản công nhận thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ 
chuyên biệt tại Sở Giao dịch chứng khoán. 

Điều 13. Quy trình, thủ tục công nhận tổ chức đăng ký mói trỏ" thành 
thành viên đấu thầu 

1. Việc công nhận lổ chức dăng ký trở thành thành viên đấu thầu dược Bộ 
Tài chính xem xct và công bố định kỳ hàng năm. 

2. Các tổ chức đủ điều kiện quy định tại Điều 11 Thông tư này có nhu cẩu 
trở thành thành viên đấu thầu cho năm sau gửi một (01) bộ hồ sơ theo quy định 
tại Điều 12 Thông tư này đến Bộ Tài chính. Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 01 
đến ngày 10 tháng 11 hàng năm. 

3. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 
Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và đề nghị tố chức bố sung hồ 
sơ (nếu có). 

4. Sau khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, Bộ Tài chính xcm xét, dánh giá 
theo các tiêu chí quy định tại Điều 11 Thông tư này. Căn cử vào kết quả xem xct 
hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo danh sách các tồ chức được lựa chọn làm thành 
viên đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này. Trường hợp hồ sơ 
không đủ điều kiện, Bộ Tài chính có công văn thông báo cho tố chức nộp hồ sơ 
và nêu rõ lý do. 

Điều 14ẵ Đánh giá duy trì tư cách thành viên đấu thầu hàng năm 

1. Hàng năm, Bộ Tài chính đánh giá hoạt động của thành viên đấu thầu đổ 
xem xét, quyết định duy trì tư cách thành viên đấu thầu trong năm tiếp theo. Nội 
dung đánh giá gồm: 

a) Các diều kiện của thành viên đấu thầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 
và Khoản 4 Điều 11 Thông tư này; 

b) Các nghĩa vụ của thành viên đẩu thầu quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 
Điều 10 Thông tư này. 

2. Quy trình đánh giá duy trì tư cách thành viên đấu thầu: 

a) Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm, thành viên dấu thầu có 
trách nhiệm gửi Bộ Tài chính báo cáo vè kct quả tham gia thị trường trái phicu 
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trong kỳ đánh giá từ ngày 01 tháng 11 năm liền kồ dến ngày 31 tháng 10 năm 
hiện hành. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Đicu 44 
Phông tư này; 

b) Căn cứ vào báo cáo của các thành vicn đấu thầu quy định tại đicm a 
khoản này và cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đánh giá tình hình 
hoạt động của các thành viên đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Đicu này. Các 
thành viên đấu thầu đáp ứng đầy đủ điều kiện, nghĩa vụ được tiếp tục duy trì tư 
cách thành viên đấu thầu trong năm tiếp theo và được Bộ Tài chính công bô 
trong danh sách thành viên đấu thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 
này. Đối vói những thành viên đấu thầu không đáp ứng đầy đủ điều kiện, nghĩa 
vụ đế tiếp tục duy trì làm thành viên đấu thầu, Bộ Tài chính có văn bản thông 
báo và nêu rõ lý do. 

Điều 15. Đánh giá xếp hạng thành vicn đấu thầu hàng năm 

1. Hàng năm, Bộ Tài chính đánh giá xếp hạng về mức độ tích cực Iham 
gia thị trường trái phiếu của thành viên đấu thầu. Việc đánh giá được xác định 
theo các tiêu chí: tình hình tài chính doanh nghiệp, sự tham gia trcn thị trường sơ 
câp, sự tham gia trên thị trường thứ cấp trái phiếu của thành vicn dấu thầu. Ticu 
chí cụ thế được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này. Tỷ trọng đánh giá của từng 
ticu chí do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ căn cứ vào sự phát tricn 
của thị trường trái phiếu. 

2. Quy trình đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu: 

Căn cứ vào báo cáo hàng năm của thành viên đấu thầu, cơ sở dữ liệu của 
Bộ Tài chính, các tiêu chí xếp hạng và tỷ trọng đánh giá của từng ticu chí đã 
được công bô, Bộ Tài chính thực hiện đánh giá và xếp hạng Ihành vicn đấu thầu. 
Kêt quả đánh giá xếp hạng thành viên đấu thầu được công bố trcn trang tin diện 
tử của Bộ Tài chính và Sở Giao dịch chứng khoán. 

Điều 16. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính 

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kế từ ngày có thay đoi về những 
nội dung sau đây thành viên đâu thâu phải thông báo băng vàn bán đôn Bộ Tài 
chính: 

1. Bị thu hồi hoặc bị rút Giấy phép kinh doanh. 

2. Bị chia, tách, hợp nhấl, sáp nhập, chuyến đổi doanh nghiệp, tạm no,ừng 
kinh doanh, giải thế, phá sản. 

3. Bị rút tư cách hoặc tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên thị trường 
trái phiếu Chính phủ chuycn biệt tại Sở Giao dịch chứng khoán. 

4. Hoạt động kinh doanh bị kiểm soát đặc biệt bởi cơ quan Nhà nước có 
thâm quyên theo quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 17ề Loại bỏ tu cách thành viên đấu thầu 

1. Bộ Tài chính xem xét loại bỏ tư cách thành vicn của thành vicn đấu 
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thầu trong các trường hợp sau: 

a) BỊ thu hồi hoặc bị rút Giấy phép kinh doanh; 

b) Tạm ngừng kinh doanh, hoặc bị giai thê, phá sản; 

c) Hoạt dộng kinh doanh bị kiếm soát đặc biệt bởi cơ quan Nhà nước có 
thấm quyền; 

d) Có đơn đề nghị không làm thành vicn đấu thầu; 

đ) Không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục duy trì làm thành viên đấu thầu 
theo thôna; báo của Bộ Tài chính quy định tại Điều 14 Thông tư này. 

2. Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản đối với các tổ chức bị loại bỏ tư 
cách thành viên đấu thầu và công bố thông tin trên trang tin điện tử của Bộ Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán. 

Chương III 
CÁC PHƯƠNG THỨC PHAT HÀNH TRÁI PHIÉƯ 

Mục 1 
ĐẤU THẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHĨÉU 

Điều 18. Hình thức đấu thầu và ph U'0'ng thức xác định giá trúng thầu 

1. Đấu thầu trái phiếu được thực hiện theo mộl (01) trong hai (02) hình 
thức, gồm: 

a) Đấu thầu cạnh tranh lãi suất; 

b) Đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. 

2. Ket quá đấu ihầu trái phiếu được xác định theo một (01) trong hai (02) 
phương thức sau: 

a) Đấu thầu dơn giá; 

b) Đấu thầu đa giá. 

Căn cứ vào sự phát triển của thị trường, Kho bạc Nhà nước báo cảo Bộ 
Tài chính chấp thuận chủ trương trước khi áp dụng phương thức đấu thâu da giá. 
Nội dung chấp thuận của Bộ Tài chính bao gồm: thời gian tổ chức đẩu thâu và 
kỳ hạn trái phiếu dự kiến phát hành theo phương thức dấu thầu đa giá, 

3. Kho bạc Nhà nước thông báo cụ thể về hình thức dấu thầu, phương 
thức xác định kết quả đấu thầu đối với mồi dợt đấu thầu phát hành trái phicu. 

Điều 19. Nguyên tắc tổ chức đấu thầu 

1. Giữ bí mật mọi thông tin dự thầu của thành vicn đẩu thầu. 

2. Thực hiện công khai, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các 
thành vicn đấu thầu theo dúng quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp đợt đấu thầu được tổ chức theo hình thức kết hợp cạnh 
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tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất theo quy định lại điếm b Khoản 1 
Điều 18 Thông lư này, tổng khối lượng trái phiếu phát hành CÌIU thành vicn dự 
thầu không cạnh tranh lãi suất đảm bảo không vượt quá 30% lổng khối lượng 
trái phiếu gọi thầu trong phicn dâu thâu. 

tìicu 20. Quv trình, thủ tục tổ chức đấu thầu 

1. Tối thiếu bon (04) ngày ỉàm việc trước ngày tô chức phát hành trái 
phiếu, căn cứ dề nghị của Kho bạc Nhà nước, Sớ Giao dịch chứng khoán gửi 
thông báo phát hành trái phiếu tới toàn bộ thành vicn đấu thầu và công bố thông 
tin trên trang tin diện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Nội dung thông báo bao 
gồm: 

a) Mã trái phiếu dự kiến phát hành do Trung tâm Lưu kv chứng khoán 
Việt Nam cấp; 

b) Kỳ hạn trái phiêu, khối lượng gọi thầu dự kicn dối với từng mã trái 
phiếu trong dó ncu rõ trái phiếu được phát hành lần dầu hoặc được phát hành bô 
sung. Doi với trường hợp trái phiếu phát hành bố sung, thông báo phải ncu rõ 
đicu kiện, diều khoản của trái phiếu đang lưu hành; 

c) Ngày tô chức phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán ticn mua, 
ngày thanh toán lãi và ngày đáo hạn đối với từng mã trái phiếu; 

d) Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc trái phiếu; 

đ) Hình thức đấu thầu; 

e) Phương thức xác định kết quả đấu thầu; 

g) Lãi suất tham chiếu và cách xác định giá bán trái phiếu dối với trường 
hợp trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi. 

h) Tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của Kho bạc Nhà nước. 

2. Chậm nhất vào 10 giờ 30 phúl ngày tô chức phát hành, các thành viên 
đâu thâu gửi Sơ Giao dịch chứng khoán thông tin dự thầu theo quy trình và mẫu 
dăng kv dự thâu do Sở Giao dịch chứng khoán quy định. Mỗi thành vicr! đấu 
thầu và mỗi khách hàng của thành viên đấu thầu dự thầu cạnh tranh lãi suất dược 
phcp đặt tối đa năm (05) mức dự thầu trên một phiếu dự thầu đối với mỗi mã trái 
phicu gọi thâu, mỗi mức đặt thầu bao gồm lãi suât dự thâu (tính dến 2 chữ sô 
thập phân) và khôi lượns trái phiếu dự thầu tương ứng. Đối với trường hợp mua 
trái phiếu cho khách hàng, thành viên đấu thầu phải cung cấp dầy dủ lên khách 
hàng, mức lãi suất và khôi lượng dự thầu tương ứng của mỗi khách hàtig. 

3. Chậm nhât mười lăm (15) phút sau thời gian đăng ký dự thầu cuối cùns 
quy dịnh tại Khoán 2 Điều này, Sở Giao dịch chứng khoán mở thầu, tống hợp 
thông tin dự thâu và gửi cho Kho bạc Nhà nước. 

4. Căn cứ vào thông lin dự thâu lông họp nhận từ sỏ' Giao dịch chứny, 
khoán, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi suât phát hành đối với mỗi mã trải 
phicu gọi thầu và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán đế xác định kết quả 



dấu thâu trái phiếu theo quy định tại Điều 21 Thông tư này. 

5. Kết thúc phicn phát hành trái phiếu, Sở Giao dịch chứng khoán thông 
báo kêt quả đấu thầu cho thành viên đấu thầu bằng dừ liệu điện tử thông qua hộ 
thống đấu thầu trái phiếu điện tử. 

6. Ket thúc phiên phát hành trái phiếu, Sở Giao dịch chửng khoán thông 
báo toàn bộ kết quả phát hành trái phiếu (gồm kết quả đấu thầu quy dịnh tại 
Khoản 5 Điều này và kết quả phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu 
quy định tại Điều 22 Thông tư này, nếu có) cho Kho bạc Nhà nước, Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo nội dung quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 
này. Đồng thời, ihực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiêu theo 
quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 45 Thông tư này trên trang tin diện lử 
cúa Sở Giao dịch chứng khoán. 

Điều 21. Xác định kết quả đấu thầu 

1. Căn cứ để xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa, khối lưọng 
trúng thầu và giá bán trái phiếu: 

a) Khôi lượng trái phiêu gọi thầu; 

b) Lãi suất và khối lượng trái phiếu dự thầu; 

c) Khung lãi suất phát hành trái phiếu Iheo quy dịnh tại Điều 5 Thông lư 

2. Phương pháp xác định lãi suất trúng thầu: 

a) Đối với phương thức đấu thầu đơn giá 

Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung tất cá 
các thành viên đấu thầu (cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất) và được xét 
chọn theo ihứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn đồng thời hai 
(02) điêu kiện sau: 

- Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định; 

- Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thâu 
không vượt quá khối lượng trái phiêu gọi thầu. 

b) Đối vói phương thức đấu thầu đa giá 

- Lãi suất írúng thầu áp dụng cho mỗi thành viên trúng thầu cạnh tranh lãi 
suất là mức lãi suất dự thầu của thành viên đấu thầu đó và được xct chọn theo 
ihứ lự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mân dồng thời hai (02) điều kiện 
sau: 

+ Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung 
lãi suất do Bộ Tài chính quyết định; 

+ Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu 
cao nhất không vượt quá khối lượng trái phiêu gọi thâu. 
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- Lãi suẩl trúng thầu áp dụng cho các thành vicn đặt thầu dưới hình thức 
không cạnh tranh lãi suất là bình quân gia quyền của các mức lãi suât trúng thâu, 
dược làm tròn xuống tới hai (02) chữ số thập phân. 

3. Phương pháp xác dịnh khối lượng trái phiếu trúng thâu cho từng thành 
viên đấu thầu: 

a) Đối với trái phiếu được đấu thầu dưới hình thức cạnh tranh lãi suất: 

Khối lượng trái phiếu phát hành cho mỗi thành viên dự thầu cạnh tranh lãi 
suất tương đương với khối lượng trái phiếu dự thầu của thành vicn đó. Trường 
họp tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất, khối lượng trái phiếu dự thâu tính lũy 
kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu 
thì sau khi đã trừ đi khối lượng trái phiếu dự thầu ở các mức lãi suất thấp hơn, 
phần dư còn lại của khôi lượng trái phiếu gọi thầu được phân bố cho các thành 
viên dự thầu tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất theo tỷ lệ tương úng với khối 
lượng trái phiếu dự thầu. Khối lượng trái phiếu phân bổ cho các thành vicn được 
làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị trái phiếu. 

b) Đối với trái phiếu được đẩu thầu dưới hình thức kết hợp cạnh tranh lãi 
suất và không cạnh tranh lãi suất: 

- Khôi lượng trái phiếu phát hành cho mỗi thành vicn dự ihầu cạnh tranh 
lãi suât tương đương với khối lượng trái phiếu dự thầu của thành vicn đó. 
Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất, khối lượng trái phiếu dự thầu 
tính lũy kể đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất vượt quá khối lượng trái phiếu 
gọi thâu thì sau khi đã trừ đi khối lượng trái phiếu dự thầu ở các mức lãi suấí 
thâp hơn và khối lượng trái phiếu phát hành cho các thành vicn dự thầu không 
cạnh tranh lãi suất, phần dư còn lại được phân bổ cho các thành viên dự thầu tại 
mức lãi suât trúng thầu cao nhất theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng trái phicu 
dự thầu và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị trái phiếu. 

- ỈChôi lượng trái phiếu phát hành cho mỗi thành vicn dự thầu không cạnh 
tranh lãi suất tương đương với khối lượng trái phiếu dự thầu của thành vicn dó. 
Trường hợp tông khối lượng dự thầu vượt quá giới hạn quy định tại Khoản 3 
Điêu 19 Thông tư này, khôi lượng trái phiếu phát hành cho mồi thành vicn dự 
thâu không cạnh tranh lãi suất được phân bổ theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng 
trái phiêu dự thau của thành viên đó và được làm tròn xuống hàng 10.000 (mười 
nghìn) đơn vị trái phiếu. 

- Trường họp tất cả các thành viên dự thầu cạnh tranh lãi suất không trúng 
thâu, trái phiêu sẽ không được phát hành cho các thành viên dự thau không cạnh 
tranh lãi suất. 

4. Ví dụ minh họa xác định lãi suất trúng thầu, lãi suất danh nghĩa và phân 
bố khối lượng trúng thầu tại Phụ lục 5 Thông tư này. 

5. Sô tiên bán trái phiếu được xác định bằng số lượng trái phiếu bán cho 
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chủ sớ hữu trái phiếu nhân với giá bán một (01) trái phiếu. 

6. Xác định giá bán một (01) trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ doi 
với cả trường hợp phát hành lần đầu và trường họp phát hành bố sung: 

1 
GG — MG X ã  

(1 + Lt)(Ẽ+t-1) 

Trong đó: 

GG = Giá bán một (01) trái phiếu (được làm tròn về đơn vị đồng) 

MG = Mệnh giá trái phiếu 

a = Số ngày kể từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của chủ sớ 
hữu trái phiếu cho đến ngày thanh toán tiền lãi kế tiêp theo giả định 

E = Số ngày trong kỳ trả lãi theo giả định khi việc thanh toán xảy 

t = Số kỳ trả lãi giả định kể lừ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu 
đên ngày trái phiêu đáo hạn 

Lt = Lãi suất phát hành trái phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu 
(%/năm) 

7. Xác định giá bán một (01) trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định, 
thanh toán lãi định kỳ và có các kỳ trả lãi bằng nhau: 

a) Đối với trái phiểu phát hành lần đầu: 

- Giá bán một (01) trái phiếu được xác định như sau: 

GG = MG X 
L c  
— X + 

b) Đối với trái phiếu phát hành bổ sung: 

- Trường hợp ngày thanh toán tiền mua trái phiếu phiếu trước hoặc vào 
ngày đăng ký cuối cùng của kỳ trả lãi kế tiếp, giá bán một (01) trái phicu được 
xác định như sau: 

GG = MG X ("3  X <— X 1 - + 
('•*) 

- Trường hợp ngày thanh toán tiền mua trái phiếu sau ngày đăng ký cuôi 
cùng của kỳ trả lãi kê tiêp, giá bán một (01) trái phiêu được xác dịnh như sau: 

\ 

GG — MG X 
|LC 

X  
(»•*) 

(t-1) + (»*n 
Trong đó: 

GG Giá bán một (01) trái phiếu (được làm tròn đcn đơn vị 
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dồng) 

MG = Mệnh giá trái phiếu 

Lc = Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (%/năm). Dối với trái 
phiếu phát hành lần đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu là bình quân gia quyền 
các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu áp dụng dối với các thành viên trúng thâu 
cạnh tranh lãi suất và được làm tròn xuống tới 1 chữ số thập phân. Đối với trái 
phiếu phát hành bổ sung, Lc là lãi suất danh nghĩa của trái phiếu đang lun hành 
và được phát hành bổ sung. 

k - Số lần thanh toán lãi định kỳ trong 1 năm 

d = Số ngày thực tế giữa ngày thanh toán tiồn mua trái phiếu 
của chủ sở hữu trái phiếu và ngày thanh toán tiền lãi trái phiếu dầu ticn kế lừ 
ngày thanh toán tiền mua trái phiêu 

E = Sô ngày ihực tế trong kỳ trả lãi mà trái phiếu được phát 
hành bo sung 

1 = Số lần thanh toán lãi trái phiếu e;iữa ngày thanh toán tiền 
mua trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu và ngày đáo hạn của trái phiếu 

Lt = Lãi suât phát hành trái phiếu cho chủ sở hữu trái phiếu 
(%/năm) 

8. Xác định giá bán một (01) trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định, 
thanh toán lãi định kỳ và có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn so với các 
kỳ trả lãi tiếp theo 

a) Xác định số tiền lãi của một (01) trái phiếu: 

- Công thức tính số tiền lãi của một (01) trái phiếu đối với kỳ trả lãi đầu 
tiên trong trườrig hợp kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn so với các kỳ trả lãi tiếp iheo: 

L r al 
G L j  =  M G  X X —-

K Li 

- Công thức tính số tiền lãi của một (01) trái phiếu đối với kỳ trả lãi đầu 
liên trong trường hơp kỳ trả lãi đầu tiên dài hơn so với các kỳ trá lãi tiếp theo: 

Lr ( a2\ 
G L t  = MG x ^ x  Í 1  +  —  J  

- Công thúc tính số tiền lãi của một (01) trái phiếu đối với các kỳ trả lãi 
tiếp theo: 

Lr GLn = MG X 
K 

Trong dó: 

GL, = Số tiền thanh toán lãi của một (01) trái phiếu dối với kỳ 
trả lãi đâu ticn (được làm tròn đến đơn vị đồng) 
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GLn = Số tiền thanh toán lãi của một (01) trái phiếu đối với các 
kỳ trả lãi tiêp theo (được làm tròn đến đơn vị đồng) 

MG = Mệnh giá trái phiếu 

Lc = Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (%/năm). Đối với trái 
phiêu phát hành ]ần đầu, lãi suất danh nghĩa trái phiếu là bình quân gia quyên 
các mức lăi suất trúng thầu trái phiếu áp dụng dôi với các thành viên trúng thâu 
cạnh tranh lãi suất và được làm tròn xuổníỉ tới 1 chữ sổ thập phân. Dôi với trái 
phiêu phát hành bố sung, Lc là lãi suất danh nghĩà của trái phiếu đang lưu hành 
và được phái hành bổ sung. 

k = Số lần thanh toán lãi định kỳ trong 1 năm 

al = Số ngày thực tế giữa ngày thanh toán tiền mua trái phicư 
và ngày thanh toán tiền lãi trái phiếu đầu tiên ke từ ngày thanh toán tiền mua trái 
phiếu 

a2 = Số ngày từ ngày thanh toán tiền mua Irái phiếu của chủ 
sớ hừu trái phiếu đến ngày thanh toán tiền lãi thông thường theo giả định 

E = Số ngày trong kv trả lãi thông thường theo giả dịnh khi 
việc thanh toán xảy ra 

b) Xác định giá bán một (01) trái phiếu phát hành lần đâu: 

- Trườn2, hợp trái phiếu thanh toán lãi định kỳ và có kỳ trả lãi dâu tiên 
ngắn hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theo, giá bán một (01) trái phiếu dược xác 
đinh như sau: 

GG = 

M) 
(¥) 

f ( 

GLX + MG X  '  
r x  Lt 

1 -
1 

>+T?)  
(t-1) 

ì 

+ 
1 + k V  

(t-i: 

- Trường hợp trái phiếu thanh toán lãi định kỳ và có kỳ trả lãi dầu ticn dài 
hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theo, giá bán một (01) trái phiếu được xác định như 
sau: 

GG -'c 

ã ì  -f MG X  <  — —  X  
u 

1 -
1 + tì ky 

(t-D + -
1 + k) 

0 -1 )  

GG = Giá bán một (01) trái phiếu (được làm tròn đến dơn vị 
đồng) 

GL] = Sổ tiền thanh toán lãi của một (01) trái phiếu đổi với kỳ 
trả lãi đâu tiên, được ỉàm tròn đên đơn vị đông (theo công thức nêu tại điêm a 
nêu trên) 

MG = Mệnh giá trái phiếu 
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Lt = Lãi suất phát hành trái phiếu cho chủ sở hừu trái phiếu 
(%/năm) 

Lc = Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (%/năm), là bình quân gia 
quyền các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu áp dụng đối với các thành viên 
trúng thầu cạnh tranh lãi suât và được làm tròn xuông tới 1 chữ sô thập phân. 
Đối với trái phiếu phát hành bố sung. 

k = Số lần thanh toán lãi định kỳ trong 1 năm 

al = Sổ ngày thực tế giữa ngày thanh toán tiền mua trái phiếu 
và ngày thanh toán tiền lãi Irái phiếu đầu tiên kể từ ngày thanh toán liền mua trái 
phiếu 

a2 = Số ngày từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu của chủ 
sở hữu trái phiếu đến ngày thanh toán tiền lãi thông thường theo giả định 

E = Số ngày trong kỳ trả lãi thông thường giả định khi viộc 
thanh toán xảy ra 

t = Số lần thanh toán lãi giữa ngày thanh toán tiên mua trái 
phiếu của chủ sở hữu trái phiếu và ngày đến hạn của trái phiếu 

- Đôi với trái phiêu phát hành bô sung: 

+ Trường hợp ngày thanh toán tiền mua trái phiếu trước hoặc vào ngày 
đăng ký cuối cùng đế nhận được tiền lãi trái phiếu của kỳ trả lãi đâu ticn, giá bán 
một (01) trái phiếu được xác dịnh theo công thức như đối với trái phiếu phái 
hành lần đầu có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn hoặc dài hơn so với các kỳ trả lãi 
tiếp theo. 

+ Trường họp ngày thanh toán tiền mua trái phiếu sau ngày đăng ký cuôi 
cùng đê nhận được tiền lãi trái phiếu của kỳ trả lãi đẩu liên, giá bán một (01) trái 
phiếu được xác định theo công thức như dối với trường hợp trái phiêu có các kỳ 
trả lãi bằng nhau và được phát hành bo sung theo quy định tại Khoản 7 [)icu 
này. 

Điều 22ế Phát hành thcm trái phiếu ngay sau phicn đấu thầu 

1. Căn cứ vào kết quả trúng thầu quy định tại Điều 20 Thông tư này, Kho 
bạc Nhà nước quyết định việc phát hành thêm hoặc không phát hành thcm trái 
phiếu ngay sau phicn đấu thầu và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Quy trình thủ lục phát hành thêm trái phiếu ngay sau phicn dâu thâu: 

a) Nguyên tắc phát hành thêm trái phiếu ngay sau phicn dâu thâu: 

- Chỉ áp dụng đối với các mã trái phiếu có kết quả trúng thâu tại phicn đâu 
thầu lúc 10 giờ 30 phút theo thông báo kết quả đấu thầu quy dịnh tại Khoản 5 
Điều 20 Thông tư này. 

- Khối lượng phát hành thêm do Kho bạc Nhà nước quyết dịnh nhưng tôi 
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đa không quá 30% khối lưọng gọi thầu đối với mỗi mã trái phiếu theo thông báo 
phát hành trái phiếu quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này. 

- Lãi suất phát hành trái phiếu đối với mỗi mã trái phiếu gọi thâu thcm 
được xác định bằng lãi suất Irúng thầu trong trường hợp dấu thầu dơn giá hoặc 
bằng bình quàn gia quyền các mức lãi suất trúng thầu trong trường hợp đâu thâu 
da giá và dược làm tròn xuống tới 2 chữ số thập phân. 

b) Kho bạc Nhà nước thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán về quyểl 
định phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu. Nội dung thông báo bao 
gồm: mã trái phiếu phát hành thèm, khối lượng phát hành thcm, lãi suât phát 
hành thcm và thời gian đăng ký mua thcm. Thời gian thông báo về việc phát 
hành thèm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu được thực hiện cùng với thời gian 
thông báo lãi suất phát hành trái phiếu theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Thông 
tư nàv. 

c) Sở Giao dịch chúng khoán thông báo việc phát hành thêm trái phiếu 
ngay sau phiên đấu thầu cho thành viên dấu thầu bàng dữ liệu điện tử thông qua 
hệ thông đâu thầu trái phiếu điện tử. 

d) Điều kiện được tham gia đăng ký mua thcm trải phiếu ngay sau phicn 
đấu thầu: 

- Là thành viên đấu thầu theo quy định của Bộ Tài chính; 

- Trúng thầu đối với bất kỳ mã trái phiếu nào lại phiên đấu thầu theo quy 
định tại Khoản 5 Điều 20 Thông tư này. 

d) Thành viên dáp ứng điêu kiện quy định tại điểm d khoản này dược lựa 
chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc đăng ký mua thêm trái phiếu ngay sau 
phiên đấu thầu. Thành viên có thể đăng ký mua thêm trái phiếu cho chính mình 
hoặc mua cho khách hàng. 

e) Khối lượng đăng ký mua thêm của mỗi thành viên đấu thầu (bao gom 
cho chính mình và cho các khách hàng) đối với mỗi mã trái phièu không dược 
vượt quá khỏi lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu theo thông báo của 
Kho bạc Nhá nước theo quy định tại điểm b và c khoản này. 

g) Thông tin đăng ký mua thêm trái phiếu bao gồm: 

- Mã trái phiêu đăng ký mua thêm; 

- Khối lượng đăng ký mua thêm íương úng với mỗi mã trái phiếu; 

- Tên khách hàng. 

h) Nguyên tắc xác định khối lượng phát hành thcm cho các thành vicn đấu 
thầu: 

- Trong trường hợp khối lượng đăng ký mua thcm nhỏ hơn hoặc băng 
khối lượng phát hành thêm ngay sau phiên đấu thầu theo thông báo của Kho bạc 
Nhà nước theo quv dịnh tại điểm b khoản này, khối lượng phát hành thêm cho 
mồi thành vicn đấu thầu bàng với khối lượng đăng ký mua thêm của thành vicn 



đấu thầu đó. 

- Trong trường hợp khối lượng đăng ký mua thêm vượt quá khôi lượng 
phát hành thcm ngay sau phiên đấu thầu theo thông báo của Kho bạc Nhà nước 
theo quy định tại điểm b khoán này, tỷ lộ phân bố trái phiếu cho từng thành vicn 
đấu thầu được tính theo tỷ lệ khối lượng đăng ký mua thêm của mỗi ihành vicn 
đấu thầu trcn tông khối lượng đăng ký mua thêm đối với mỗi mã trái phicu. 

- Khối lượng phát hành thêm cho từng thành viên đấu thầu được làm tròn 
xuống hàng 10.000 (mười nghìn) đơn vị trái phiểu. 

i) Trên cơ sở thông tin đăng ký mua thêm, thông báo phát hành thcm trái 
phiếu của Kho bạc Nhà nước và nguyên tắc xác định khôi lượng phát hành 
thêm, Sở Giao dịch chứng khoán xác định khối lượng phát hành thcm cho từng 
thành viên đâu thầu và thông báo cho Kho bạc Nhà nước. 

k) Kêt thúc phiên phát hành trái phiếu, Sở Giao dịch chứng khoán thông 
báo kêt quả phát hành thêm trái phiếu cho các thành vicn đăng ký mua thcm írái 
phiêu ngay sau phicn dấu thầu bang dừ liệu điện tử thông qua IIỘ thống dấu thầu 
trái phiếu điện tử. 

Mục 2 
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIỂU 

Điều 23. Nguycn tắc tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu 

1. Bảo lãnh phát hành trái phiếu được tổ chức với sự tham gia của một 
hoặc nhiều tố chức bảo lãnh phát hành (tổ hợp bảo lãnh). 

2. Kho bạc Nhà nước lựa chọn to chức bảo lãnh chính để đại diện cho tố 
hợp bảo lãnh thực hiện đàm phán và thống nhất về khối lượng, kỳ hạn, lãi suất 
và phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho từng dợt phát hành trái phiếu theo quy 
định tại Thông tư này. 

3. Loại trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh là các trái phiếu có 
kỳ hạn từ 5 năm trở lên do Bộ Tài chính quy định. 

Điều 24ề Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức bảo lãnh chính 

1. Quyền lợi 

a) Là dại diện hợp pháp duy nhấl về quyền lợi và nghĩa vụ của tô hợp báo 
lãnh dc đàm phán và thống nhất với Kho bạc Nhà nước vồ dợt bảo lãnh phát 
hành trái phiếu; 

b) Được quyền phân phối trái phiếu của đợt bảo lãnh phát hành theo hợp 
đông bảo lãnh ký kết với Kho bạc Nhà nước; 

c) Được hưởng phí bảo lãnh trên cơ sở đàm phán thốno, nhất vó'i Kho bạc 
Nhà nước theo quy định tại Thông tư này; 

1 9  



d) Được quyền ỉựa chọn thành viên của lổ họp bảo lãnh và quyết dịnh 
mức phí bảo lãnh trả cho các thành viên này. 

2. Nghĩa vụ 

a) Có trách nhiệm phân phổi hết khối lượng trái phiếu trong thời gian quy 
định tại hợp đồng bảo lãnh ký kết với Kho bạc Nhà nước. Trường hợp khôi 
lượng trái phiếu khôna, được phân phối hết cho nhà dầu tư, tô chức báo lãnh 
chính có trách nhiệm mua toàn bộ khối lượng trái phiếu còn lại; 

b) Thực hiện thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 
Điều 35 Thông tư này; 

c) Báo cáo Kho bạc Nhà nước về tình hình phân phối trái phiếu thực tế 
trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu; 

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác quy dịnh tại hợp đồng nguycn tắc 
và hợp đồng bảo lânh ký với Kho bạc Nhà nước. 

Điều 25Ề Điều kiện đề trỏ' thành tổ chức bảo lãnh chính 

1. Là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập, 
hoạt dộng họp pháp tại Việt Nam và được phép cung cấp dịch vụ bảo lãnh 
chứng khoán theo quy định của pháp luật liên quan. 

2. Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bàng mức vốn pháp định theo quy 
định của pháp luật liên quan. 

3Ể Có thời gian hoạt động tôi thiêu là ba (03) năm. Trường hợp tô chức 
nhận sáp nhập hoặc hình thành sau chia, tách, họp nhất thì thời gian hoạt dộng 
được tính cả thời gian trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhât. 

4. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán. 

5. Có đon đề nghị trở thành tồ chức bảo lãnh chính. 

Điều 26. Quy trình lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính và tỏ họp bảo 
lãnh 

I. Tối thiểu mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức phát 
hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh, Kho bạc Nhà nước thông báo trcn 
trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 
khoán về kế hoạch tổ chức đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu và mời đăng ký 
tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính. Nội dung thông báo bao gôm: 

a) Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: 

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu (đồng tiền phát hành, kỳ hạn, mệnh 
giá, ngày lổ chức phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán tiên mua trái 
phiếu, ngày dự kiến thanh toán lãi trái phiếu, ngày đáo hạn trái phiếu, lài khoản 
nhận tiền mua trái phiếu của Kho bạc Nhà nước, phương thức thanh toán lãi, gôc 
trái phiêu, mà trái phiêu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam câp); 

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành. 
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b) Thông tin về việc lựa chọn tô chức bảo lãnh chính: 

- Điều kiện và tiêu chuẩn dối với tổ chức bảo lãnh chính theo quy dịnh tại 
Điều 25 Thông tư này. 

- Thời hạn, địa chỉ, mâu và hình thức nhận hô sơ đăng ký trở thành tỏ 
chức bảo lãnh chính. 

2. Các to chức đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu trở thành lô chức bảo 
lãnh chính gửi hồ sơ đăng ký được niêm phong theo đúng quy định tại thông báo 
của Kho bạc Nhà nước. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Đơn đăng ký trớ thành tổ chức bảo lãnh chính theo mẫu do Kho bạc 
Nhà nước quy định; 

b) Đc xuất phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu với các nội dung cơ 
bán sau đây: 

- Phân tích, nhận dinh và dự báo vồ tình hình thị trường trái phiêu và kha 
năng phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh; 

- Ke hoạch thực hiện đối với đợt bảo lãnh phát hành dự kicn: dự kicn 
thành vicn tố hợp bảo lãnh, cách thức, thời gian trien khai thực hiện, dự kicn vc 
khối lượng, lãi suất phát hành và đề xuất mức phí bảo lãnh phát hành trái phiếu; 

- Các cam kct của tô chức bảo lãnh chính. 

c) Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện đc trở thành tô chúc báo lãnh 
chính, bao gồm: 

- Bản sao Giây phép kinh doanh (Bản sao được câp từ sô gôc, bản sao có 
chứng thực của cơ quan nhà nước có thâm quycn hoặc bán sao khône, có chứng 
thực xuâl trình cùng bản chính đc đối chiếu); 

- Báo cáo tài chính của ba (03) năm liền kồ gần nhât đã dược kicm toán; 

- Tài liệu chúng minh hoạt động của tô chức trorm ITnh vực bảo lãnh 
chứng khoán. 

3. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kè từ ngày kct thúc nhận hô sơ 
tham gia làm tô chức bảo lãnh chính, Kho bạc Nhà nước thành lập lô mơ hô sơ 
niêm phong và tô chức đánh giá, lựa chọn một (01) tô chức bảo lãnh chính theo 
các căn cứ sau: 

a) Ticu chuân, đicu kiện của tô chúc bảo lãnh chính theo quy định tại 
Điêu 25 Thông tư này; 

b) Năng lực, kinh nghiệm và khả năng đảm nhiệm vai trò bảo lãnh chính 
đôi với đợt phát hành trái phiếu trcn cơ sở đề xuất của tô chức ncu lại dicm b, 
Khoản 2 Diều này. 

4. Kêt quá lựa chọn tố chức bảo lãnh chính được Kho bạc Nhà nước thônụ 
báo băng văn bản cho các tố chức dã thực hiện dăng ký và công bô trcn trarm tin 
điện lứ của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chửng khoán. 



5. Kho hạc Nhà nước và tố chức bảo lãnh chính thống nhất nội dung và ký 
hợp đông nguyên tắc thực hiện đợt bảo lãnh phát hành trái phiêu theo mâu hợp 
dồng quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này. 

6. Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc ký với Kho bạc Nhà nước, lô chức 
bảo lãnh chính lựa chọn thành viên tô hợp bảo lãnh. 

7. Thành viên to hợp bảo lành là các tổ chức, cá nhản được thành lập, hoạt 
động hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam và được phép đẩu tư mua trái phicu 
Chính phủ theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm cả Bảo hiêm Xã hội 
Việt Nam và Bảo hiêm tiền gửi Việt Nam. 

8. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên tố hợp bảo lãnh thực hiện theo 
Ihòa thuận với tô chức bảo lãnh chính. 

Điều 27. Đàm phán và tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu 

1. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kế từ ngày ký họp dông nguyỏn tăc 
với Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh chính gửi Kho bạc Nhà nước văn bản 
thông báo về danh sách thành viên lố hợp bảo lãnh tham gia phiên bảo lãnh phát 
hành trái phiếu theo mẫu tại mục 1 Phụ lục 7 Thông tư này và Thỏa thuận cua lô 
họp bảo lãnh đã dược các thành viên bảo lãnh ký kết theo mẫu tại mục 2 Phụ lục 
7 Thông lư này. 

2. Trên cơ sở văn bản thông báo của tổ chức bảo lãnh chính, căn cứ vào 
khung lãi suất vả phí bao ỉânh do Bộ Tài chính qưy định, Kho bạc Nhà nước 
thực hiện đàm phán với tổ chức bảo lãnh chính về khối lượng, điều kiện, dicu 
khoản trái phiếu (kỳ hạn, lãi suất phát hành, ngày phát hành, ngày Ihanh toán 
tiền mua trái phiếu, giá bán trái phiếu), phí bảo lãnh và các nội dung licn quan 
khác. 

3. Trên cơ sở kết quả đàm phán, vào ngày to chức phát hành Irái phiêu, 
Kho bạc Nhà nước ký hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với tố chức bào 
lãnh chính theo mẫu hợp đồng quy định tại mục 3 Phụ lục 7 Thông tư này. ỉ lợp 
đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu là căn cứ pháp lý xác nhận các quyên, nghĩa 
vụ của tố chức bảo lãnh chính; và quyền, nghĩa vụ của Kho bạc Nhà nước theo 
quy định tại Thông tư này. 

4. Chậm nhất vào ngày làm việc liền kề ngày ký hợp dồng bao lãnh phát 
hành trái phiếu, Kho bạc Nhà nước Ihông báo kết quả bảo lănh cho Trung lâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán; đồng thời công 
bố kết quả bảo lãnh trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước và Sở Giao dịch chứng khoán. 

5. Sô tiền bán trái phiếu được xác định được xác định theo nguyên lăc quy 
định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư này. 

6. Giá bán một (01) trái phiêu được xác định theo nguyên tăc sau: 

a) Theo quy định tại Khoản 6 Điêu 21 Thông tư này đôi với trái phicu 
không thanh toán lãi định kỳ; 
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b) Theo quy định tại Khoári 7 và Khoan 8 Diều 21 Thông tư này đối vói 
trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố dịnh; 

c) Theo thông báo của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 5 Diều 4 Thông 
tư này đối với trái phiếu có lãi suất danh nghĩa ỉà lãi suât thá nôi. 

Mục 3 
ĐẠI LÝ PHÁT HANH TRÁI PHĨÉU 

Điều 28. Nguycn tắc phát hành trái phiếu theo phuong thức đại lý 

1. Kho bạc Nhà nước lựa chọn các to chức đủ dicu kiện quy dịnh tại 
Thông lư này de làm đại lý phát hành, dại lý thanh toán lãi, gốc trái phicu. 

2. Kho bạc Nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiếu theo 
phương thức đại lý, báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt trưóc khi tô chức thực hiộn. 

Điều 29. Điều kiện để làm đại lý phát hành trái phiếu 

1. Là các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam; 

2. Có vôn điêu lệ thực góp tôi thiêu băng mức vôn pháp định theo quy 
định của pháp luật liên quan; 

3. Có thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm; 

4. Có mạng lưới hoạt động dảm bảo phát hành trái phiếu theo ycu cầu của 
Kho bạc Nhà nước đối với từng dợt phát hành; 

5. Có đơn đề nghị làm đại lý phát hành trái phiếu. 

Điều 30. Quy trình lựa chọn và ký họp đồng đại lý phát hành trái 
phiếu 

1. Trước ngày tố chức đợt phát hành trái phiếu theo phưong thức dại lý 
phát hành tôi thiêu 20 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước thông báo trcn trang tin 
điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán vồ 
kê hoạch tô chức phát hành trái phiếu và mời đăng ký tham gia làm đại lv phát 
hành. Nội dung thông báo bao gồm: 

a) Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành: 

- Đicu kiện, điêu khoản của trái phiếu (đồng tiền phát hành, kỳ hạn, thời 
gian tố chức phát hành, hình thức phát hành, phương thức thanh toán lãi, gốc trái 
phiếu); 

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành. 

b) Thông tin vê việc lựa chọn đại lý phát hành: 

- Hình thức đại lý: đại ỉv phát hành hoặc đồng thời là đại lý phát hành và 
đại lý thanh toán trái phiếu; 



- Điều kiện đối với đại lý theo quy định tại Điều 29 Thông tư này; 

- Mau, thời hạn, địa điểm và hình thức nhận hồ sơ đăng ký tham gia dại lý 
phát hành trái phiếu. Các tổ chức tham gia đăng ký có the nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Kho bạc Nhà nước hoặc gửi hồ sơ bằng thư đảm bảo đến địa chỉ theo thông báo 
của Kho bạc Nhà nước. Hồ sơ đăng ký trở thành tổ chức bảo lãnh chính gửi tới 
Kho bạc Nhà nước phải được nicm phong. 

2. Các íố chức đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 29 Thông tư này có 
nhu cầu làm đại lý gửi hồ sơ đăng ký đến Kho bạc Nhà nước theo đúng thông 
báo nêu tại Khoản 1 Điều này. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

a) Đơn đăng ký làm đại lý theo mẫu quy định mục 1 Phụ lục 8 Thông tư 
này; 

b) Đề xuất phương án tổ chức phát hành trái phiếu với các nội dung cơ 
bản sau đây: 

- Phân tích, nhận định và dự báo về tình hình thị trường trái phiếu và khả 
năng phát hành trái phiếu theo phương thức đại lý; 

- Kế hoạch thực hiện đổi với đợt phát hành trái phiếu theo phương thức 
đại lý; 

- Đe xuất mức phí đại lý phát hành trái phiếu, đại lý thanh toán trái phiếu. 

c) Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện để trở thành đại lý phát hành trái 
phiếu , bao gồm: 

- Bản sao Giấy phép kinh doanh (Bản sao được cấp từ số gốc, bản sao có 
chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao không có chứng 
thực xuất trình cùng bản chính để đối chiếu); 

- Báo cáo tài chính của ba (03) năm liền kề gần nhất đã được kiểm toán; 

- Thông tin về hệ thống mạng lưới hoạt động và hạ tầng cơ sở đe đảm bảo 
phát hành trái phiếu theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước. 

d) Hồ sơ đăng ký tham gia làm đại lý phát hành trái phiếu gửi tới Kho bạc 
Nhà nước phải được niêm phong theo quy định hiện hành. 

3. Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ 
đăng ký tham gia làm đại lý phát hành trái phiếu, Kho bạc Nhà nước thành lập tô 
mở hô sơ niêm phong và lô chức đánh giá, lựa chọn một hoặc một sô đại lý theo 
các căn cứ sau: 

a) Điều kiện của đại lý phát hành trái phiêu theo quy định tại Đicu 29 
Thông tư này; 

b) Năng lực và khả năng thực hiện chức năng đại lý phát hành của tô chức 
đăng ký; 

c) Mức phí đại lý đồ xuất. 
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4. Kct quả lựa chọn đại lý phát hành trái phiếu dược Kho bạc Nhà nước 
thông báo bàng văn bản cho các tố chức đăng ký làm đại lý phát hành và công 
bố trên trang tin điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch 
chứng khoán. 

5. Trôn cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia làm đại lý phát hành trái phiếu và 
khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định, Kho bạc Nhà nước thực hiện đàm phán 
với đại lý phát hành trái phiếu về khối lượng, điều kiện, diều khoản trái phiếu 
(kỳ hạn, lãi suất phát hành, ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua trái phiếu, 
giá bán trái phiếu), phí đại lý và các nội dung licn quan khác. 

6. Trcn cơ sở kết quả đàm phán, Kho bạc Nhà nước ký họp dồng với dại 
lý phát hành trái phiếu theo mẫu hợp đồng đại lý quy định mục 2 Phụ lục 8 
Thông tư này. Hợp đồng đại lý phát hành là căn cứ pháp lý xác nhận các quyền, 
nghĩa vụ của đại lý phát hành và của Kho bạc Nhà nước theo quy dịnh lại Thông 
tư này. 

7. Sô ticn bán trái phiếu được xác định dược xác định theo nguycn tãc quy 
dịnh tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư này. 

8. Giá bán một (01) trái phiếu dược xác dịnh theo nguyên tắc sau: 

a) Theo quy định tại Khoản 6 Điều 21 Thông tư này đối với trái phiếu 
không thanh toán lãi định kỳ; 

b) Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 21 Thông tư này dổi với 
trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định; 

c) Theo thông báo của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông 
tư này đối với trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là lãi suất íhả noi. 

Điều 31. Tổ chức phát hành trái phiếu 

1. Đại lý tô chức phát hành Irái phiếu theo các điêu kiện, diều khoản trái 
phiếu dược quy định tại hợp đồng đại lý đã ký kết với Kho bạc Nhà nước. 

2. Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc dọt phát 
hành trái phiếu theo phương thức đại lý, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài 
chính kêt quả đợt phát hành trái phiêu theo quy định tại Khoản 2 Đicu 42 Thông 
tư này. 

M ụ c  4  
BẢN LẺ TRÁI PHIÉƯ QUA HỆ THÓNG KHO BẠC NHÀ NU Óc 

Điều 32. Nguycn tắc phát hành trái phiếu 

1. Phương thức bán lẻ trái phiếu được sử dụng để phát hành trái phiếu trực 
tiêp cho các nhà đầu tư là tố chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gôm cả Báo 
hicm Xã hội Việt Nam và Bảo hiếm tiền gửi Việt Nam. 

2. Kho bạc Nhà nước trực tiếp hoặc lựa chọn các Kho bạc Nhà nước câp 



tỉnh hoặc cấp huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước tô chức phát hành và thanh 
toán gôc, lãi trái phiếu đối với từng đợt phái hành trái phiếu. 

3. Kho Bạc Nhà nước xây dựng phương án phát hành trái phiêu theo 
phương thức bán lẻ quy định tại Khoản 1 Điều này, bảo cáo Bộ Tài chính phc 
duyệt trước khi thực hiện. 

4. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sô 
hoặc dữ liệu điện tử. 

5. Trường hợp phát hành theo hình thức chứng chỉ, Kho bạc Nhà nước 
thiết kế mẫu vả tố chức in ấn chúng chỉ trái phiếu. 

6. Số tiền bán trái phiếu được xác định được xác định theo nguyên lắc quy 
định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư nàyể 

7. Giá bán một (01) trái phiếu được xác định theo nguyên tăc sau: 

a) Theo quy định tại Khoản 6 Điều 21 Thông tư này đối với trái phiếu 
không thanh toán lãi định kỳ; 

b) Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 21 Thông tư này đối với 
trái phiêu có lãi suất danh nghĩa cô định; 

c) Theo thông báo của Bộ Tài chính quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông 
tư này đối với trái phiếu có lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nôi. 

Điều 33. Quy trình phát hành trái phiếu 

1. Đối với trái phiếu phát hành trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước 

a) Căn cứ phương án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính phc duyệt, 
tối thiểu bốn (04) ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, Kho bạc Nhà 
nước thông báo thông tin về đợt phát hành trái phiếu dự kiến trên trang thông tin 
điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán. Nội 
dung thông báo gồm: 

- Ngày phát hành, ngày thanh toán tiền mua, ngày thanh toán lãi và ngày 
đáo hạn trái phiếu dự kiến; 

- Khối lượng, kỳ hạn trái phiếu dự kiến phát hành; 

- Đối tượng mua trái phiếu; 

- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu; 

- Hình thức trái phiếu; 

- Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc trái phiêu; 

b) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua trái phiếu gửi đăng ký mua trái 
phiếu tới Kho bạc Nhà nước; 

c) Căn cứ đăng ký mua trái phiếu của các tố chức, cá nhân, Kho bạc Nhà 
nước trình Bộ Tài chính ban hành quyết định phát hành trái phiếu theo phương 
thức bán lẻ; 
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d) Căn cứ vào quyết định phát hành trái phiếu của Bộ Tài chính, người 
mua trái phiếu thực hiện chuyến liền mua trái phiếu vào tài khoản do Kho bạc 
Nhà nước chỉ định; 

đ) Trên cơ sở giấy xác nhận chuycn tiền mua trái phicu, Kho bạc Nhà 
nước hạch toán tiền mua trái phiếu vào ngân sách nhà nước theo quy dịnh cua 
Luật Ngân sách Nhà nước và làm thủ tục xác nhận sớ hữu trái phiếu cho người 
mua trái phiếu theo quy dinh. 

2. Đối với trái phiếu phát hành tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc cấp 
huyộn trực thuộc Kho bạc Nhà nước 

a) Tối thiếu 10 ngày làm việc trước đợt phát hành trái phiếu theo phương 
thức bán lẻ, Kho bạc Nhà nước thông báo chi tiết về dợt phát hành trên trarig tin 
điện tử của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và các 
phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung thông báo gôm: 

- Khôi lượng, kỳ hạn trái phiêu dự kiên phát hành; 

- Đôi tượng mua trái phiếu; 

- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu; 

- Hình thức trái phiếu; 

- Phương thức thanh toán tiền lãi, gốc trái phiếu; 

- Thời gian, địa điêm tô chức phát hành. 

b) Trường hợp mua trái phiếu bàng tiền mặt, người mua trái phiếu đốn dịa 
diêm phát hành trái phiếu của Kho bạc Nhà nước đc làm thủ tục nộp tiền mua 
trái phiếu. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào số tiền nộp của người mua trái phiếu 
làm thủ tục phát hành trái phiêu theo các diều kiện, dicu khoản quy định của đợt 
phát hành trái phiếu. 

c) Trường hợp mua trái phiếu bằng chuyển khoản, người mua trái phiếu 
thực hiện chuyến tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thông báo của 
Kho bạc Nhà nước. Trên cơ sở giấy chuyến tiền và giấy báo cỏ của ngân hàng 
gứi clên Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thực hiện phát hành trái phiêu 
theo các điểu kiện, điều khoản quy định của đợt phát hành trái phiêu. 

d) Căn cử vào số tiên mua trái phiêu được nộp vào Kho bạc Nhà nước, 
Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hạch toán vào ngân sách nhà nước theo quy dịnh 
của Luật ngân sách nhà nước và giao chúng chỉ (nêu phát hành theo hình thức 
chứng chỉ) hoặc làm thủ tục xác nhận chủ sở hữu (nếu phát hành theo hình thức 
bút toán ghi số hoặc dữ liệu điện tử) cho người mua trái phiếu. 

d) Căn cứ vào điếm a, điếm b và điếm c khoản này và yêu cầu quán lý, 
Kho bạc Nhà nước hướng dẫn quy trình chi tiết đê phát hành trái phiếu theo 
phương thức bán lỏ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc câp huyện trực thuộc 
Kho bạc Nhà nước. 
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Điều 34. Lưu giữ, bảo quản, cầm cố và chuyển nhượng trái phiếu 

1. Chủ sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tự bào quản trái phiếu phát hành 
theo phương thức bán lẻ. Trường hợp có nhu cầu, chủ sở hữu trái phiêu có thc 
nhờ Kho bạc Nhà nước tại nơi phát hành thực hiện lưu giữ, bảo quản trái phiếu 
hộ. Kho bạc Nhà nước làm thủ tục bảo quản trái phiếu cho khách hàng và không 
thu phí bảo quản trái phiêu. 

2. Việc cầm cố và chuyển nhượng trái phiếu phát hành theo phương thức 
bản lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Khoản 
1 Điều 8 Nghị định số 01/2011/NĐ-CP. Trường hợp trái phiếu được phát hành 
theo hình thức ghi tên và không được đăng ký, lun ký tại Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam thi việc chuyển nhượng dược thực hiện tại Kho bạc Nhà 
nước nơi phát hành theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước. 

Chuong IV 
THANH TOÁN TIÈN MUA TRÁI PHIẾU 

Điều 35. Thanh toán tiền mua trái phiếu 

1. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát 
hành: 

a) Chậm nhất vào 14 giờ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu do Kho bạc 
Nhà nước thông báo, các thành viên trúne; thầu (đối với phương thức đâu thầu), 
tô chức bảo lãnh chính (đối với phương thức bảo lãnh) phải đảm bảo toàn bộ 
tiền mua trái phiếu (bao gồm cả tiền mua Irái phiếu của khách hàng của thành 
viên đâu thầu và thành viên tố hợp bảo lãnh của to chức bảo lãnh chính) dã được 
thanh toán và ghi có vào tài khoản do Kho bạc Nhà nước chỉ định. Dôi với 
trường hợp khách hàng, thành viên tô hợp bảo lãnh không thực hiện thanh toán 
tiên mua trái phiếu thì thành viên trúng thầu hoặc tố chức bảo lãnh chính có 
nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua trái phiếu đó. 

b) Các nhà đầu lư mua trái phiếu thông qua thành viên đấu thầu hoặc lô 
chức bảo lãnh chính có thể thanh toán tiền mua trái phiếu thông qua thành vicn 
đấu thầu, tổ chức bảo lãnh chính hoặc chuyến trực tiếp vào tài khoản do Kho bạc 
Nhà nước chỉ định nhưng phải đảm bảo đúng thời gian quy dịnh tại dicm a 
khoản này. Trong trường họp nhà đầu tư trái phiếu chuyến tiền mua trái phicu 
qua thành viên đâu thâu hoặc thành viên tô chức bảo lãnh chính đê chuyên vào 
tài khoản do Kho bạc Nhà nước chỉ định thì thành vicn đấu thầu, to chức bảo 
lãnh chính phải ghi dầy đủ thông tin về mã trái phiếu, chủ sở hữu trái phiêu, 
khối lượng trái phiếu và tong số tiền mua của chủ sở hữu trái phiêu dó. 

c) Kho bạc Nhà nước gửi văn bản xác nhận hoàn tất thanh toán ticn mua 
trái phiếu của thành viên trúng thầu, tổ chức bảo lãnh chính cho Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán Việt Nam dể thực hiện lưu ký trái phiêu. 

2. Đối vói trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý, căn cứ vào thời 
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gian quy định tại hợp đồng đại lý và khối lượng trái phiếu dược phái hành, đại lý 
chuyên tiên bán trái phiêu vào tài khoản chỉ định của Kho bạc Nhà nước. 

3. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức bán lé qua hệ thống Kho 
bạc Nhà nước, tiền mua trái phiếu có thổ được thanh toán theo các hình thức 
sau: 

a) Thanh toán bằng tiền mặt ngay khi mua trái phiếu tại địa đicm phát 
hành trái phiếu do Kho bạc Nhà nước công bố; 

b) Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản chỉ định của Kho bạc 
Nhà nước tại nơi phát hành trái phiếu. 

Điều 36. Lãi chậm thanh toán tiền mua trái phiếu 

1. Kho bạc Nhà nước được thu tiền lãi chậm thanh toán tiên mua trái 
phiếu trong trường hợp người mua trái phiêu chậm chuycn ticn mua trái phicu từ 
một (01) ngày trở lên so với ngày thanh toán tiền mua trái phicu theo thông báo 
của Kho bạc Nhà nước. Quy định về lãi chậm thanh toán tiền mua trái phiếu cụ 
thổ như sau: 

a) Số tiền lãi chậm thanh toán phải nộp được xác định theo công thức sau: 

P = MG XN X 150% X 5 
k E 

Trong đó: 

p = Số tiền lãi chậm thanh toán 

MG = Mệnh giá trái phiếu 

N = Số lượng trái phiếu đã phát hành nhung chậm thanh toán 

L0 = Lãi suất qua đêm do Ngân hàng Nhà nước thông báo tại 
ngày đâu tiên chậm thanh toán (%/năm) 

k = Số lần thanh toán lãi trong 1 năm đối với trái phiổu 
thanh toán lãi định kỳ; hoặc bàng 1 đối với trái phiếu không thanh toán lãi dinh 
kỳ ' 

n = Số ngày thực tế chậm thanh toán tính từ ngày thanh toán 

E = Số ngày thực tế của 1 kỳ trả lãi mà việc chậm thanh toán 
phát sinh đối với trái phiếu thanh toán lãi định kỳ; hoặc bàng số ngày thực tế 
trong năm phát hành trái phiếu đối với trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ. 

b) Kho bạc Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức chậm thanh 
toán tiền mua trái phiếu, trong đó nêu rõ số tiền lãi chậm thanh toán, thời hạn 
thanh toán và tài khoản nộp tiền lãi chậm thanh toán. 

c) Tổ chức chậm thanh toán tiền mua trái phiếu phải nộp tiên lãi chậm 
thanh toán vào ngân sách nhà nước theo thông báo của Kho bạc Nhà nước. Tiền 
lãi chậm thanh toán tiền mua trái phiếu được ghi thu vào ngân sách nhà nước 
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
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2. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức dấu thầu hoặc bảo lãnh, 
sau năm (05) ngày làm việc kế từ ngày thanh toán tiền mua trải phiêu, ncu thành 
viên trúng thầu/tố chức bảo lãnh chính không thanh toán ticn mua trái phiêu, 
Kho bạc Nhà nước hủy kết quả phát hành đối với số lượng trái phiêu không 
thanh toán và có văn bản thông báo cho thành viên trúng thầu/tố chức bảo lãnh 
chính, Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Chưong V 
ĐẢNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YÉT TRÁI PHIẾU 

Điều 37. Đăng ký và lưu ký trái phiếu 

1. Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, báo lãnh phát hành 
được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

2. Trái phiếu phát hành theo phưong thức đại lý hoặc bán lẻ dược đăng 
kv, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Kho 
bạc Nhà nước đôi với từng đợt phát hành. 

3. Căn cứ vào văn bản thông báo kết quả phát hành trái phiếu của Kho bạc 
Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng kJhoán Việt 
Nam thực hiộn đăng ký trái phiếu đã được phát hành. Thời gian đăng ký trái 
phiếu chậm nhât là vào ngày làm việc liền kề sau ngày thanh toán tiên mua trái 
phiếu. 

4. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi văn ban thông báo dăng 
ký trái phiếu đen Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện niêm yết trái phiếu. 

5. Trung lâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện lưu ký trái phiếu 
vào tài khoản của chủ sở hữu sau khi nhận được văn bản xác nhận hoàn tất thanh 
toán tiền mua trái phiếu của Kho bạc Nhà nước. 

6. Việc hủy đăng ký các trái phiếu không thực hiện thanh toán tiền mua 
trái phiếu được Trung tâm Lưu ký chúng khoán Việt Nam thực hiện căn cứ vào 
văn bản thông báo hủy kết quả phát hành trái phiếu của Kho Bạc Nhà nước. 

Điều 38. Nicm yết và giao dịch trái phiếu 

1. Trái phiếu phát hành theo phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành 
được niêm yết và giao dịch tập trung tại Sớ Giao dịch chứng khoán. 

2. Trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý hoặc bán lỏ được nicm 
yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đề nghị của Kho bạc Nhà 
nước đối với từng đạt phát hành. 

3. Sở Giao dịch Chúng khoán thực hiện niêm yết trái phiếu căn cứ vào 
văn bản thông báo đăng ký trái phiếu của Trung tâm Lun ký Chứng khoán Việt 
Nam. Trái phiếu được niêm yểt chậm nhất vào ngày làm việc liền kề tiếp theo 
ngày Ihanh toán tiền mua trái phiếu. 
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4. Trái phiếu sau khi được nicm yết sẽ dược giao dịch chậm nhẩt vào ngày 
làm việc thứ hai (02) sau ngày thanh toán tiền mua trái phicu. 

5. Việc hủy niêm yết các trái phiếu không thực hiện thanh toán tiên mua 
trái phiếu được Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện căn cứ vào văn bản thông 
báo hủy kết quả phát hành trái phiếu của Kho Bạc Nhà nước và văn bản thông 
báo hủy đăng ký các trái phiếu không thực hiện thanh toán tiền mua trái phiêu 
của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Chưong VI 
THANH TOÁN LẢI, GOC TRÁI PIỈIÉƯ VÀ 

PHÍ PHÁT HÀNH, THANH TOÁN TRẢI PHIÉƯ 

Điều 39. Thanh toán lãi, gốc trái phiếu 

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo nguồn thanh toán gốc, lãi trái phicu 
khi đen hạn. Trường hợp ngày thanh toán lãi, gôc trái phiếu là ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định, lãi, gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày làm việc liền kc 
tiếp theo. 

2. Quy trình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đối với trái phiếu phát hành theo 
phương thức đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành: 

a) Chậm nhất vào ngày 25 hàng Iháng, Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam thông báo cho Kho bạc Nhà nước số tiền lãi, gốc trái phiêu cần thanh 
toán trong tháng tiếp theo và ngàv thanh toán; 

b) Chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày thanh toán lãi gốc trái phiếu, Kho 
bạc Nhà nước đảm bảo toàn bộ tiền thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong ngày 
thanh toán dược chuyển và ghi có vào tài khoản do Trung tâm Lưu ký chửng 
khoán Việt Nam thông báo; 

c) Trong ngày thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam, thông qua thành viên lưu ký, thực hiện chuyển tiền thanh toán 
lài, gốc trái phiếu cho chủ sơ hữu trái phiếu xác định tại ngày đăng ký cuôi cùng; 

d) Trường hợp Kho bạc Nhà nước chuyển tiền thanh toán lãi, gốc trái 
phiếu vào tài khoản thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng; khoán Việt Nam 
chậm so với quy định tại điểm b Khoán 2 Diều này, Kho bạc Nhà nước sc phái 
trả tiền lãi chậm thanh toán theo thône báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam. Số tiền lãi chậm thanh toán sẽ được Trung lâm í.ưu ký chứng khoán 
Việt Nam phân bo đe chuyển vào tài khoản của người sở hữu trái phiêu theo tỷ 
lệ trái phiếu sớ hữu. số tiền lãi chậm thanh toán xác định theo nguyên tấc quy 
dịnh tại Điều 36 Thông tư này; 

đ) Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi, 
gốc trái phiếu vào tài khoản tlìông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt. 
Nam đúne Ihời gian quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này nhưng Trung lâm 



Lun ký chứng khoán Việt Nam chuyển tiền thanh toán lãi, gốc trái phiếu vào tài 
khoản của người sở hữu trái phiêu sau ngày thanh toán lãi, gôc trái phiêu, Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ phải trả tiền lãi chậm thanh toán cho 
người chủ sở hữu trái phiếu, số tiền lãi chậm thanh toán được xác dịnh theo 
nguyên tắc quy định tại Điều 36 Thông tư này; 

3. Quy trình thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành theo phương thức đại 
lý phát hành: 

a) Đối với trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam, quy trình thanh toán lãi, gốc trái phiếu được thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Đối với trái phiếu không được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam, việc thanh toán lãi, gốc trái phiếu được thực hiện theo 
hợp dồng đại lý giữa Kho bạc Nhà nước và tố chức đại lýẾ 

4ề Quy trình thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành theo phương thức bán 
lỏ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước: 

a) Đối với trái phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam, quy trình thanh toán lãi, gốc trái phiếu được thực hiện theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Đối với trái phiếu không không được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam, việc thanh toán lãi, gốc trái phiếu được thực 
hiện theo hướng dẫn của ICho bạc Nhà nước. 

Điều 40. Phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu 

1. Ngân sách trung ương đảm bảo nguồn đế thanh toán phí tô chức phát 
hành, phí thanh toán lãi, gốc trái phiêu và phí in chứng chỉ trái phiếu (nêu có). 

2. Phí tô chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu phát hành theo 
phương thức bảo lãnh phát hành, đấu thầu được thanh toán cho các tố chức sau: 

a) 0,025% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức đấu 
thầu được chi trả cho Sở Giao dịch chứng khoán; 

b) Tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức 
bảo lãnh được thanh toán cho tố chức bảo lãnh chính. Căn cứ vào mức phí tôi đa 
này, tình hình thị trường, mức độ phức tạp của đợt bảo lãnh phát hành (khôi 
lượng, kỳ hạn trái phiếu phát hành), Kho bạc Nhà nước thỏa thuận và thông nhất 
với tổ chức bảo lãnh chính mức phí bảo lãnh phát hành thanh toán cho tố chức 
bảo lãnh chính; 

c) 0,02% giá trị lãi, gốc trái phiếu thực hiện thanh toán qua Trung tâm Lưu 
ký chứng khoán Việt Nam được chi trả cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam; 

d) 0,004% giá trị danh nshĩa trái phiếu phát hành được chi trả cho Kho 
bạc Nhà nước. 
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3. Phí tô chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phicu dôi với trái phiếu 
phát hành theo phương thức bán lẻ được thanh toán cho các tô chức sau: 

a) 0,1% trên tống giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành, không bao gồm 
chi phí in chúng chỉ (nêu có) được chi trả cho Kho bạc Nhà nước dôi với trường 
họp trái phiếu phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tại các dịa phương; 
0% trên tông giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành đối với trường hợp Kho bạc 
Nhà nước ở trung ương phát hành trực tiếp cho các tô chức, cá nhân theo các 
quyct định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

b) 0,02% giá trị lãi, gốc trái phiếu được chi trả cho Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam đối với trường họp trái phiếu được thanh toán qua Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

4. Phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu đối với trái phiếu 
phát hành theo phương thức đại lý được thanh toán cho các tô chức sau: 

a) Tối đa 0,1% giá trị danh nghĩa trái phiếu phát hành theo phương thức 
dại lý được chi trả cho đại lý phát hành. Căn cứ vào mức phí tối da này, tinh 
hình thị trường, mức độ phức tạp của đợt phát hành (khối lượng, kỳ hạn trái 
phiếu phát hành), nội dung công việc (tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gôc trái 
phiếu), Kho bạc Nhà nước thỏa thuận và thống nhất với dại lý phát hành mức 
phí tố chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiêu. Mức phí này không bao 
gồm chi phí in chứng chỉ (nếu có). 

b) 0,02% giá trị lãi, gốc trái phiếu được chi trả cho Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam đối với trường hợp trái phiếu dược thanh toán qua Trung 
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

5. Sư dụng nguồn phí phát hành, thanh toán gốc lãi trái phicu 

a) Kho bạc Nhà nước được sử dụng phí phát hành trái phicu vào các mục 
đích sau: 

- Chi phí phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái phiêu qua hệ 
thống Kho bạc Nhà nước (đối với trường hợp phát hành theo phương thức bán 
lẻ); 

- Chi mua sắm, xây dựng công nghộ phần mềm, thiết bị phục vụ cho công 
tác phát hành, thanh toán trái phiêu; 

- Chi bảo dường nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất máy móc, thict bị và 
phần mềm; 

- Chi thông tin quảng cáo, tuyên truyền về công tác phái hành, thanh toán 
trái phiếu; 

- Chi phí trực tiếp cho tùng phicn đấu thầu, bảo lãnh phát hành trái phicu; 

- Chi nghiên cứu phát triên thị trường trái phicu; 

- Chi phí tổ chúc các lóp đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát, học tập kinh 
nghiệm phát lriỄên thị Irường trái phiếu Chính phủ; 



- Chi hội nghị hàng năm tổng kết công tác phát hành trái phiếu; 

- Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tổ chức, cá nhân liên quan 
đến công tác phát hành trái phiếu theo quy chế do Kho bạc Nhà nước ban hành; 

- Chi văn phòng phẩm; 

- Các khoản chi khác phục vụ cho công tác phát hành, thanh toán trái 
phiếu. 

b) Phí đấu thầu trái phiếu là doanh thu của Sở Giao dịch chứng khoán và 
phí thanh toán lãi gốc trái phiếu là doanh thu của Trung tâm Lun ký chứng 
khoán Việt Nam. Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chúng khoán 
Việt Nam có trách nhiệm quản lý, sử dụng các khoản phí này theo đúng cơ chc 
tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Chuong VII 
HẠCH TOÁN KÉ TOÁN, BÁO CAO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 41ề Hạch toán kế toán 

Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch chúng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng 
khoán Việt Nam và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tố chức công tác 
hạch toán nguồn thu từ phát hành trái phiếu, thanh toán lài, gôc trái phicu và các 
khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu quy định tại Thông tư này theo quy 
định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dần cỏ 
liên quan. 

Điều 42. Báo cáo kết quả phát hành 

1Ế Đôi với trái phiếu phát hành theo phương thức bảo lãnh phát hành, 
chậm nhất sau 5 ngày làm việc kế từ ngày kết thúc dợt phát hành trái phiêu, Kho 
bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính về kết quả phát hành, bao gồm: 

a) Khối lượng và điều kiện, điều khoản của trái phiếu thông báo phát 
hành; 

b) Tình hình tham gia bảo lãnh của các thành viên: số lượng thành viên 
tham gia, khối lượng, lãi suất đăng ký của từng thành viên; 

c) Ket quả phát hành: thành viên bảo lãnh, khối lượng phát hành, lãi suất 
phát hành, giá bán trái phiếu. 

2. Đối với trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý và bán lẻ, chậm 
nhất sau 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt phát hành, Kho bạc Nhà nước 
báo cáo Bộ Tài chính kết quả của đợt phát hành trái phiếu. Nội dung báo cáo 
bao gồm: 

a) Khối lượng và điều kiện, điều khoản của trái phiếu thông báo phát 
hành; 
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b) Kct quả của đọt phát hành: đại lý được lựa chọn, khôi lượng, lãi suât 
phát hành trái phicu và tình hình thanh toán phí đại lý, phí phát hanh. 

3. Ilình thức báo cáo là thư điện tử hoặc văn bản theo ycu cầu cua Bộ Tài 
chính tại lừng thời kỳ. 

Điều 43ắ Báo cáo tình hình phát hành và thanh toán lãi gốc trái phiếu 

1. Chậm nhât vào ngày 10 hàng tháng, Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài 
chính tình hình phát hành, thanh toán trái phiếu của tháng trước bao gôm: 

a) Tông khối lượng trái phiếu phát hành trong tháng phân theo kv hạn và 
phương thức phát hành; 

b) Tổng khối lượng gốc, lãi trái phiếu thanh toán trong tháng báo cáo; 

c) rl ong khối lượng «00,  lãi trái phiếu dự kiến thanh toán tronu tháng tiổp 
theo. 

2. Dịnh kỳ hàng quý, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam báo cáo 
Bộ Tài chính, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nưóc về tình hình sờ hữu trái phiếu 
của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài và tình hình năm giữ trái phiêu trcn tài 
khoản lưu ký của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo mẫu biếu quy định tại 
Phụ lục 9 Thông tư này. 

3. Hỉnh thức báo cáo là thư điện tử hoặc văn bản theo yêu cầu của Bộ Tài 
chính tại tùng thời kỳ. 

Điều 44. Báo cáo của thành vicn đấu thầu 

1. Báo cáo quý: 

a) Nội dung báo cáo: Tình hình tham gia trên thị trường trái phiếu của 
Ihành viên đẩu thầu trong quý liền kề trước, dự báo nhu cầu đầu lư trái phiếu và 
kỳ vọng mặt bằng lãi suất trong 3 tháng tiếp theo. Mau báo cáo lại Phụ lục 10 
Thông tư này; 

b) Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất mười (10) ngày sau khi kết thúc 
quý; 

c) Hỉnh thức báo cáo: Thư điện tử; 

d) Nơi nhận báo cáo: Địa chỉ thư điện tử theo hướns dẫn của Bộ Tài 
chính. 

2. Báo cáo năm: 

a) Nội dung báo cáo: Thực hiện theo mẫu báo cáo quy dịnh tại Phụ lục 1 1 
Thông tư này, gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Việc dáp ứng các diều kiện đe duy trì tư cách thành vicn dâu thầu quy 
dịnh tại Khoản ] Điều 14 Thông tư này; 

- Các nội dung đánh giá xếp hạng thành vicn đấu thầu quy dinh tại Khoán 
1 Điều 15 Thông tư này; 



- Tình hình tham gia trên thị trường trái phiêu của thành viên đâu thâu; 

- Dự báo nhu cầu đầu tư trái phiếu và kỳ vọng mặt băng lãi suất trong năm 
tiêp theo; 

b) Kỳ báo cáo: từ ngày 01 tháng 11 năm liền kề trước đến ngày 31 tháng 
10 năm hiện hành; 

c) Thời gian nộp báo cáo: Từ này 01 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 hàng 
năm; 

d) Hình thức báo cáo: Văn bản; 

đ) Nơi nhận báo cáo: Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ 
Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điều 45. Công bố thông tin 

1. Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin về kết quả đấu thâu trái 
phiếu trên trang tin điện tử ngay trong ngày tổ chức phát hành, nội dung công bô 
thông tin bao gồm: 

a) Mã trái phiếu; 

b) Kỳ hạn; 

c) Ngày phát hành, ngày đáo hạn, ngày thanh toán gốc, lãi; 

d) Khối lượng gọi thầu, khối lượng dự thầu, khối lượng trúng thầu, số tiền 
thanh toán trái phiếu trúng thầu; 

đ) Lãi suất dự thầu thấp nhất, lãi suất dự thầu cao nhất, lãi suất phát hành, 
lãi suất danh nghĩa; 

e) Số thành vicn tham gia đấu thầu, tổng số phiếu đăng ký đấu thầu. 

2. Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin về kết quả phát hành thciĩi 
trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu trên trang tin điện tử ngay trong ngày tố chức 
phát hành, nội dung công bố thông tin bao gồm: 

a) Mã trái phiếu; 

b) Kỳ hạn; 

c) Ngày phát hành, ngày dáo hạn, ngày thanh toán gốc, lãi; 

d) Khối lượng đăng ký mua thêm, khối lượng phát hành thcm, số liền 
thanh toán trái phiếu mua thêm; 

đ) Lãi suất phát hành, lãi suất danh nghĩa; 

e) Sô thành viên tham gia đăng ký mua thêm. 

3. Đối với các trái phiếu được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam, chậm nhất vào ngày 3 1 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Lưu ký chúng 
khoán Việt Nam phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán công bố thông tin vc 
ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm tiếp theo trên trang tin diện lử của 
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Sở Giao dịch chứng khoán và Trung lâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Thông 
tin công bô bao gôm: 

a) Mã trái phiếu thanh toán gốc, lãi trong năm; 

b) Ngày thanh toán gốc, lãi trái phiếu của từng mã trái phiếu; 

c) Ngày đăng ký cuối cùng trong năm của từng mã trái phiếu. 

4. Đối với các trái phiếu phát hành theo phương thức đại lý hoặc bán lc và 
không được đăng ký tại Trung lâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, chậm nhât 
vào ngày 3 1 tháng 12 hàng năm, Kho bạc Nhà nước công bố thông lin vồ ihanh 
toán gôc, lãi trái phiếu trong năm tiếp theo trên trang tin điện tử của K.ho bạc 
Nhà nước. 

Chương VĩII 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỐ CHÚC CÓ LIÊN QUAN 

Đicu 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Quy định khung lãi suất phát hành trái phiếu trong từng thời kỳ hoặc 
từng đợt phát hành. 

2. Hướng dẫn và công bố công khai quyền lợi và nghĩa vụ cụ thc của 
thành viên đấu thầu; các tiêu chí đánh giá và tỷ trọng của ticu chí đánh giá xếp 
hạng thành vicn đấu thầu trong tùng thời kỳ. 

3. Lựa chọn và công bố danh sách thành viên đấu thầu trong từng thời kỳ 
phù hợp với sự phát tricn của thị trường trái phicu. 

4. Đánh giá và công bố kết quả xêp hạng thành viên dâu thâu. 

Điều 47. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nưóc 

1. Xây dựng và thông báo kế hoạch dự kiến phát hành trái phicu cho cả 
năm và cho từng quý theo quy định của Thông tư này. 

2. Tố chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiốu, thanh toán phí phát 
hành, phí đại lý thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo quy định tại Thông tư này. 

3. Xây dựng quy chế hướng dẫn phát hành trái phiếu, thanh toán trái phicu 
theo phương thức bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, báo cáo Bộ Tài chính 
phê duyệt trước khi ban hành. 

4. Ký hợp đồng nguyên tẳc, hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phicu, hợp 
đồng đại lý phát hành trái phiếu và đảm bảo tổ chức bảo lành chính, đại lý phát 
hành trái phiếu thực hiện theo đúng các quy định tại hợp đồng và quy dịnh tại 
Thông tư này. 

5. Thực hiện dầy đủ chế độ báo cáo và hạch toán kế toán licn quan dên 
việc phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này. 

6. Phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Viột Nam, Sở Giao dịch 
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chứng khoán công bố thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 48. Trách nhiệm của sỏ' Giao dịch chứng khoán 

1. Xây dựng quy chế đấu thầu phát hành trái phiếu, quy chế công bố giá 
chào mua/chào bán trái phiếu áp dụng đối với thành viên đâu thâu. 

2. Tố chức đấu thầu phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này. 

3. Cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động đấu thâu 
phát hành trái phiếu theo quy định tại Thông tư này và/hoặc theo yêu cầu của Bộ 
Tài chính. 

4. Lưu giữ, bảo quản các thông tin liên quan đến các đợt đấu thâu phát 
hành trái phiếu theo chế độ quy định. 

5. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt 
Nam công bô thông tin theo quy định tại Thông tư này. 

6. Thực hiện niêm yết hoặc hủy niêm yết trái phiếu theo các quy dinh tại 
Thông tư này. 

Điều 49. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

1. Thực hiện đăng ký, lưu ký hoặc hủy đăng ký, lưu ký trái phiêu theo các 
quy định tại Thông tư này. 

2. Đảm bảo thực hiện thanh toán lãi, gốc trái phiếu theo thời gian quy 
dịnh tại Thông tư này. 

3. Cung cấp cho Kho bạc Nhà nước các mã dự kiến sẽ cấp cho trái phiếu 
phát hành lần đầu đế thông báo cho thành viên đấu thầu và thông báo trcn trang 
tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định lại Thông tư này. 

4. Cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đôn lĩnh vực quản lý 
theo quy định tại Thông lư này và theo yêu cầu của Bộ Tài chính (nếu có). 

Chương ÍX 
ĐIÈU KHOẢN THÍ HÀNH 

Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp 

Đoi với các đợt trái phiếu phát hành theo phương thức bán lẻ trong năm 
2015 trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc đăng ký, lưu ký tại Trung 
tâm Lưu ký chửng khoán và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện 
theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước đối với từng đợt phát hành. 

Điều 51. Điều khoản thi hành 

1. Thông lư này có hiệu lực thi hành kổ từ ngày 15 tháng 09 năm 2015. 

2. Thông lư này thay thế các văn bản hướng dẫn sau dây: 

a) Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài. 
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chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước; 

b) Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 8 tháng 
2 năm 2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 

Điều 52ẽ Tổ chức thưc hiên a • 

1. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng 
và tổ chức tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc Sở 
Giao dịch chứng khoán, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thỉ hành đúng theo 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Kho 
bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính đế 
xem xét và có hướng dẫn cụ thể./. 

- Sờ Tài chính, KBNN các tinh, thành phố; 
- Công bảo; 
- Website Chính phù, BTC; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
-Lưu: VT, VụTCNH. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưcmg Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Tòa án nhân dần tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

Trần Xuân Hà 
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